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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo 
sử dụng trong nhà trường
Năm học 2021 - 2022
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CHIÊU
Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Căn cứ các văn bản hướng dẫn chuyên môn tiểu học;

Căn cứ nội dung biên bản họp các tổ khối chuyên môn thống nhất về việc lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo liên quan đến môn học/lớp học, hoạt động giáo dục năm học 2020-2021;

Căn cứ sự thống nhất của Liên tịch nhà trường và cán bộ thư viên trường trong cuộc họp Liên tịch ngày 29/4/2021 về việc lựa chọn sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo liên quan đến môn học/lớp học, hoạt động giáo dục năm hoc 2021 - 2022;

Căn cứ vào quyền hạn của Hiệu trưởng.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý phê duyệt các loại xuất bản phẩm tham khảo liên quan đến môn học/lớp học, hoạt động giáo dục của trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu - Năm học 2021 – 2022 (danh mục đính kèm).
Điều 2. Các Tổ trưởng có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc sử dụng các xuất bản phẩm tham khảo liên quan đến môn học/lớp học, hoạt động giáo dục đến giáo viên tổ khối mình phụ trách theo các văn bản hướng dẫn chuyên môn và chỉ đạo của BGH nhà trường để giáo viên sử dụng hiệu quả các loại xuất bản phẩm đã lựa chọn.

Điều 3. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các loại xuất bản phẩm đã thống nhất sử dụng để phụ huynh có cơ sở lựa chọn cho con em sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học nâng cao chất lượng giáo dục.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

                 (Đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Tuyền


DANH MỤC
Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo năm học 2021 - 2022
(Đính kèm Quyết định số 209/QĐ-PVC  ngày 04 tháng 6 năm 2021 
của Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu)
1. Sách giáo khoa

Lớp 1

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả

(ghi theo QĐ của BGD)

	Nhà xuất bản
	Tên bộ sách

	1
	Toán 1
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	2
	Tiếng Việt 1 tập 1
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),  Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	3
	Tiếng Việt 1 tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),  Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	4
	Đạo đức 1
	Đinh Phương Duy (Tổng chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	5
	Tự nhiên và 

Xã hội 1
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng  (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	6
	Hoạt động 

trải nghiệm 1
	Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	7
	Âm nhạc 1
	Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	8
	Mĩ thuật 1
	 Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên),  Hoàng Minh Phúc (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	9
	Giáo dục 

thể chất 1
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên) 
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	10
	Tiếng Anh 1

(i - Learn Smart Start)

Student’s Book
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên)
	Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh
	Cánh diều


Lớp 2

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả

(ghi theo QĐ của BGD)
	Nhà xuất bản
	Tên bộ sách

	1
	Toán 2
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	2
	Tiếng Việt 2 
tập 1
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	3
	Tiếng Việt 2
 tập 2
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	4
	Đạo đức 2
	Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	5
	Tự nhiên và 

Xã hội 2
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng  (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	6
	Hoạt động 

trải nghiệm 2
	Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	7
	Âm nhạc 2
	Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên) 
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	8
	Mĩ thuật 2
	 Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên) 
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	9
	Giáo dục 

thể chất 2
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên)
	Giáo dục

Việt Nam
	Chân trời sáng tạo

	10
	Tiếng Anh 2

(i - Learn Smart Start)

Student’s Book
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên)
	Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh
	Cánh diều


Lớp 3
	STT
	Tên tài liệu
	NXB
	Ghi chú

	1
	Tiếng việt 3 tập 1
	GD
	

	2
	Tiếng việt 3 tập 2
	GD
	

	3
	Toán 3
	GD
	

	4
	Tự nhiên xã hội 3
	GD
	

	5
	Family and Friend 3 Special Edition (Student’s Book)
	GD
	


Lớp 4
	STT
	Tên tài liệu
	NXB
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt 4/1
	GD
	

	2
	Tiếng Việt 4/2
	GD
	

	3
	Toán 4
	GD
	

	4
	Khoa học 4
	GD
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 4
	GD
	

	6
	Âm nhạc 4
	GD
	

	7
	Mĩ thuật 4
	GD
	

	8
	Kĩ thuật 4
	GD
	

	9
	Đạo đức 4
	GD
	

	10
	Family and Friend 4 Special Edition  (Student’s Book)
	GD
	


Lớp 5

	STT
	Tên tài liệu
	NXB
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt 5/1
	GD
	

	2
	Tiếng Việt 5/2
	GD
	

	3
	Toán 5
	GD
	

	4
	Khoa học 5
	GD
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 5
	GD
	

	6
	Âm nhạc 5
	GD
	

	7
	Mĩ thuật 5
	GD
	

	8
	Kĩ thuật 5
	GD
	

	9
	Đạo đức 5
	GD
	

	10
	Family and Friend 5 Special Edition (Student’s Book)
	GD
	



2. Tài liệu tham khảo 
Lớp 1 

	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	NXB
	GHI CHÚ

	1
	Vở Bài Tập Toán 1 tập 1 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Trần Nam Dũng (TCB),

 Khúc Thành Chính (CB)
	GD
	Khuyến khích sử dụng không bắt buộc. Nếu phụ huynh không có vở bài tập học sinh có thể viết trên tập trắng để làm tiết thực hành, ôn tập.

	2
	Vở Bài Tập Toán 1 tập 2 (Chân Trời Sáng Tạo)
	
	GD
	

	3
	Vở Bài Tập Tiếng Việt 1 tập 1 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Nguyễn Thị Ly Kha (CB),  
	GD
	

	4
	Vở Bài Tập Tiếng Việt 1 tập 2 (Chân Trời Sáng Tạo)
	
	GD
	

	5
	Vở Bài Tập Đạo đức 1 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Trần Thanh Bình (CB) -NXB Giáo Dục Việt Nam
	GD
	

	6
	Vở Bài Tập Tự nhiên và Xã hội 1 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Đỗ Xuân Hội (Tổng CB), Nguyễn Thị Thu Hằng (CB) 
	GD
	

	7
	Vở Bài Tập Hoạt động trải nghiệm 1 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Vũ Quang Tuyên (Chủ biên) 
	GD
	

	8
	Vở bài tập mĩ thuật 1 (Chân trời sáng tạo)
	Nguyễn Xuân Tiên (Tổng CB)

Hoàng Minh Phúc (CB)
	GD
	

	9
	Vở Bài Tập Âm nhạc 1 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Hồ Ngọc Khải (Tổng CB)
	GD
	

	10
	Vui học cùng chữ viết lớp 1 tập 1
	Nguyễn Hoàng Ly, Đinh Văn Hữu, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Phương Nam, Đặng Tú, Nguyễn Thị Thu Vân
	GD
	

	11
	Vui học cùng chữ viết lớp 1 tập 2
	Đinh Văn Hữu, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, Trần Thị Kiều Nga
	GD
	

	12
	I learn smart start 1 (Workbook)
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên  (CB)
	ĐHSP TPHCM
	Phụ huynh có thể phô tô

	13
	I learn smart start 1 (notebook)
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên  (CB)
	ĐHSP TPHCM
	


Lớp 2

	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	NXB
	GHI CHÚ

	1
	Vở Bài Tập Toán 2 tập 1 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Trần Nam Dũng (TCB),

 Khúc Thành Chính (CB)
	GD
	Khuyến khích sử dụng không bắt buộc. Nếu phụ huynh không có vở bài tập học sinh có thể viết trên tập trắng để làm tiết thực hành, ôn tập.

	2
	Vở Bài Tập Toán 2 tập 2 (Chân Trời Sáng Tạo)
	
	GD
	

	3
	Vở Bài Tập Tiếng Việt 2 tập 1 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Nguyễn Thị Ly Kha (CB),  
	GD
	

	4
	Vở Bài Tập Tiếng Việt 2 tập 2 (Chân Trời Sáng Tạo)
	
	GD
	

	5
	Vở Bài Tập Đạo đức 2 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Trần Thanh Bình (CB) -NXB Giáo Dục Việt Nam
	GD
	

	6
	Vở Bài Tập Tự nhiên và Xã hội 2 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Đỗ Xuân Hội (Tổng CB), Nguyễn Thị Thu Hằng (CB) 
	GD
	

	7
	Vở Bài Tập Hoạt động trải nghiệm 2 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Vũ Quang Tuyên (CB) 
	GD
	

	8
	Vở bài tập mĩ thuật 2 (Chân trời sáng tạo)
	Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (Tổng CB)
	GD
	

	9
	Vở Bài Tập Âm nhạc 2 (Chân Trời Sáng Tạo)
	Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (Tổng CB)
	GD
	

	10
	Vui học cùng chữ viết lớp 2 tập 1
	Nguyễn Hoàng Ly, Đinh Văn Hữu, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Phương Nam, Đặng Tú, Nguyễn Thị Thu Vân
	GD
	

	11
	Vui học cùng chữ viết lớp 2 tập 2
	Đinh Văn Hữu, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, Trần Thị Kiều Nga
	GD
	

	12
	I learn smart start 2 (Workbook)
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (CB)
	ĐHSP TPHCM
	Phụ huynh có thể phô tô


Lớp 3

	STT
	Tên tài liệu
	NXB
	Ghi chú

	1
	Vở BT  Toán 3 tập 1
	GD
	Khuyến khích sử dụng không bắt buộc. Nếu phụ huynh không có vở bài tập học sinh có thể viết trên tập trắng để làm tiết thực hành, ôn tập.

	2
	Vở BT Toán 3 tập 2
	GD
	

	3
	Vở BT Đạo đức 3
	GD
	

	4
	Thủ công 3
	GD
	

	5
	Tập bài hát 3
	GD
	

	6
	Luyện viết tiếng việt cho học sinh tiểu học 3 tập 1
	GD
	

	7
	Luyện viết tiếng việt cho học sinh tiểu học 3 tập 2
	GD
	

	8
	Luyện tập mĩ thuật 3 tập 1
	GD
	

	9
	Luyện tập mĩ thuật 3 tập 2
	GD
	

	10
	Family and Friend 3 Special Edition

(WorkBook)
	GD
	Phụ huynh có thể phô tô


Lớp 4

	STT
	Tên tài liệu
	NXB
	Ghi chú

	1
	Vở BT  Toán 4 tập 1
	GD
	Khuyến khích sử dụng không bắt buộc. Nếu phụ huynh không có vở bài tập học sinh có thể viết trên tập trắng để làm tiết thực hành, ôn tập.

	2
	Vở BT Toán 4 tập 2
	GD
	

	3
	Luyện viết tiếng việt cho học sinh tiểu học 4 tập 1
	GD
	

	4
	Luyện viết tiếng việt cho học sinh tiểu học 4 tập 2
	GD
	

	5
	Luyện tập mĩ thuật 4 tập 1
	GD
	

	6
	Luyện tập mĩ thuật 4 tập 2
	GD
	

	7
	Family and Friend 4 Special Edition

(WorkBook)
	GD
	Phụ huynh có thể 
phô tô


Lớp 5

	STT
	Tên tài liệu
	NXB
	Ghi chú

	1
	Vở BT  Toán 5 tập 1
	GD
	Khuyến khích sử dụng không bắt buộc. Nếu phụ huynh không có vở bài tập học sinh có thể viết trên tập trắng để làm tiết thực hành, ôn tập.

	2
	Vở BT Toán 5 tập 2
	GD
	

	3
	Luyện viết tiếng việt cho học sinh tiểu học 5 tập 1
	GD
	

	4
	Luyện viết tiếng việt cho học sinh tiểu học 5 tập 2
	GD
	

	5
	Luyện tập mĩ thuật 5 tập 1
	GD
	

	6
	Luyện tập mĩ thuật 5 tập 2
	GD
	

	7
	Luyện tập tin học cùng IC3 spark4  tập 1
	GD
	

	8
	Luyện tập tin học cùng IC3 spark4  tập 2
	GD
	

	9
	Family and Friend 5 Special Edition

(WorkBook)
	GD
	Phụ huynh có thể 
phô tô


